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Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Số
TT
	Tên thủ tục hành chính
	Số trang

	[bookmark: _GoBack]I. Lĩnh vực Lâm nghiệp
	

	1
	Trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
	1

	2
	Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)
	2

	3
	Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)
	3

	4
	Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập
	4

	5
	Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình
	5

	6
	 Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước )
	6

	7
	Trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng cây phân tán
	8

	8
	Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp
	9

	9
	Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã đầu tư)

	12

	10
	Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
	13

	11
	Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cấp thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
	14

	12
	Khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
	15

	13
	Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
	16

	14
	Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
	17

	II. Lĩnh vực Kiểm lâm
	

	15
	Đóng dấu búa kiểm lâm
	18

	16
	Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng.
	19

	17
	Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.
	20

	18
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	21

	19
	Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	22

	20
	Đăng ký nuôi bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	23

	21
	Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường
	24

	III. Lĩnh vực Phát triển nông thôn
	

	22
	Xác nhận, Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
	25

	23
	Bố trí ổn định dân cư trong huyện
	25

	24
	Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
	26

	IV. Lĩnh vực Quản lý chất lượng
	

	25
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản
	27

	26
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
	32

	V. Lĩnh vực Thủy lợi
	

	27
	Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp
	35




